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Chương I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo có các Thành viên hoạt động kiêm nhiệm, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh và Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo.

Điều 2. Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của tỉnh trong giai đoạn 2001 - 2005 theo các nội dung:

- Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động của chương trình xóa đói giảm nghèo theo từng năm và cả giai đoạn.

- Nghiên cứu đề xuất những cơ chế, chính sách, các giải pháp thực hiện chương trình phù hơp với qui định chung và của tỉnh.

- Theo dõi việc huy động nguồn lực, cấp phát và sử dụng nguồn kinh phí của các dự án của chương trình xóa đói giảm nghèo theo đúng mục tiêu, kế hoạch và qui định của Nhà nước.

- Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo của các Sở, Ban, Ngành, Huyện, Thị xã.

- Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng theo định kỳ 6 tháng, 1 năm và cả giai đoạn 5 năm 2001 - 2005.

Chương II
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện và kết quả của chương trình, phân công các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện các dự án của chương trình thuộc ngành, đơn vị quản lý.
Điều 4. Giúp việc trưởng ban chỉ đạo có các phó ban được phân công cụ thể như sau:
1. Giám đốc sở Lao động – TBXH: Làm Phó ban thường trực được Trưởng ban chỉ đạo ủy quyền giải quyết công việc thường xuyên của chương trình và thay mặt Trưởng ban khi đi vắng; Trực tiếp chỉ đạo tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo các cấp ở địa phương, các dự án hợp tác quốc tế về xóa đói giảm nghèo, dự án xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo, các dự án về dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo; Thực hiện các chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ cho người bị rủi ro, do thiên tai, bão lụt để ổn định cuộc sống, trợ giúp các đối tượng yếu thế như già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật,...

2. Giám dốc sở Kế hoạch và đầu tư: Làm phó ban, có trách nhiệm trực tiếp giúp Trưởng ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo chương trình 135 của Chính phủ (năm 2001 thực hiện theo Quyết định 138/2000/QĐ.TTg ngày 29/11/2000). Phối hợp với Sở Tài chính vật giá cân đối nguồn kinh phí của chương trình để phân bổ cho từng dự án cụ thể. Tham mưu xây dựng kế hoạch lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, hướng dẫn các huyện, thị xã thực hiện lồng ghép các chương trình dự án và các chính sách khác có liên quan phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo.
3. Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Làm Phó ban, có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện các dự án sau:

- Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã nghèo (ngoài chương trình 135).

- Dự án về cung cấp nước ăn cho người nghèo

- Dự án hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề ở các xã nghèo.

- Dự án hưóng dẫn cho người nghèo cách làm ăn, khuyến nông, khuyến lâm.

- Dự án sắp xếp, ổn định dân cư và xây dụng vùng kinh tế mới ở các xã nghèo.

- Dự án định canh, định cư ở các xã nghèo.

Điều 5. Các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm giúp Trưởng ban các nội dụng công việc và dự án sau:

1. Sở Tài chính vật giá
+ Dự kiến bố trí nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước hàng năm đầu tư cho chương trình và các dự án cụ thể.

+ Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các nguồn vốn của chương trình.

+ Tham gia với Ngân hàng nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng phục vụ người nghèo về huy động vốn, xác định lãi suất đối với người nghèo.

+ Theo dõi, kiểm tra giám sát việc chi tiêu, thanh quyết toán và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn thuộc chương trình xóa đói giảm nghèo.

2. Sở Giáo dục và đào tạo
Chỉ đạo thực hiện lồng ghép chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục đào tạo với chương trình xóa đói giảm nghèo, trong đó có dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng có nhiều khó khăn.

Chủ trì phối hợp cùng các ngành thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục cho con em các hộ nghèo để đảm bảo cho con em tất cả các hộ nghèo có các điều kiện cần thiết trong học tập, miễn giảm học phí và các khoản đóng góp, tăng cường cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy các trường nội trú, giúp người nghèo nâng cao trình độ học vấn,...

3. Sở Y tế
Chỉ đạo tổ chức thực hiện lồng ghép chương trình mục tiêu về phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS với chương trình xóa đói giảm nghèo. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người nghèo về Y tế, trợ giúp người nghèo trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, đa dạng hóa các hình thức khám chữa bệnh miễn giảm phí cho người nghèo. Nghiên cứu tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo phù hợp với chính sách của Nhà nước và điều kiện thực tế ở địa phương.

4. Sở giao thông vận tải
Phối hợp chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông các xã nghèo.

5. Sở Công nghiệp
Phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các mô hình chế biến bảo quản nông lâm sản và ngành nghề phi nông nghiệp, hỗ trợ công cụ sản xuất cho người nghèo.
6. Sở Xây dựng
Chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở. Nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo ở thành thị và nông thôn phù hợp với đặc điểm của địa phương.

7- Sở Địa chính
Phối hợp với sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách về đất sản xuất cho người nghèo trên cơ sở các biện pháp phân bổ, sắp xếp lại, khai hoang phục hóa, mở rộng quỹ đất, sử dụng quỹ đất có hiệu quả.

8. Sở Khoa học công nghệ và môi trường

Phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ vào trong sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xử lý giải quyết các khu vực môi trường bị ô nhiễm nặng ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, nhất là các vùng nghèo.

9. Sở Văn hóa - thông tin và thể thao:

Chỉ đạo tổ chức thực hiện lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa với chương trình xóa đói giảm nghèo. Tổ chức xây dựng các mô hình hoạt động văn hóa thông tin ở làng, xã, đặc biệt chú ý tới vùng sâu, vùng xa, các vùng đồng bào dân tộc khó khăn. Tuyên truyền cổ động xây dựng đời sống văn hóa mới, lành mạnh hóa đời sống sinh hoạt văn hóa đến từng thôn bản và hộ gia đình nghèo.

10. Ủy ban Dân số kế hoạch hóa gia đình:

Chỉ đạo thực hiện lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia Dân số kế hoạch hóa gia đình với chương trình xóa đói giảm nghèo. Trong đó chú trọng dự án tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, lồng ghép công tác dân số với phát triển gia đình bền vững, thông qua hoạt động tín dụng - tiết kiệm và phát triển kinh tế gia đình, chống tái nghèo.
11. Ban tôn giáo và dân tộc:
Chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, nhằm ổn định đời sống thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững. Phối hợp cùng các ngành trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất, tiếp cận phương thức sản xuất mới, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

12. Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh:

Chỉ đạo tổ chức xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở vững mạnh, đào tạo nâng cao năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, cấp thôn bản, đặc biệt chú ý các xã vùng sâu, vùng xa, các xã nghèo. Phối hợp với sở Lao động - TBXH trong việc thực hiện dự án đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

13. Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng phục vụ người nghèo:

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp huy động các nguồn vốn tập trung cho xóa đói giảm nghèo. Chỉ đạo quản lý, tổ chức thực hiện dự án tín dụng cho hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh với mục tiêu đa dạng hóa các hình thức cung cấp tín dụng (cả tín dụng ưu đãi và tín dụng theo lãi suất thị trường). Thực hiện tốt hoạt động dịch vụ tín dụng đối với các dự án hợp tác quốc tế về xóa đói giảm nghèo. Phối hợp nghiên cứu đề xuất cơ chế lãi suất cho vay hộ nghèo để áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

14. Cục Thống kê:

Chỉ đạo thực hiện tốt việc điều tra thống kê hàng năm về thực trạng đời sống nhân dân, thực trạng đói nghèo và nguyên nhân đói nghèo. Chủ trì trong việc điều tra đánh giá mức độ giảm hộ đói nghèo hàng năm và cả giai đoạn 5 năm (2001 - 2005 ), nguyên nhân chưa thoát nghèo và tái nghèo. Lập danh sách hộ đói nghèo đến từng thôn bản, xã phường, phân loại theo nguyên nhân và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để phục vụ cho việc lập kế hoạch và kiểm tra thực hiện kế hoạch xóa đói giảm nghèo hàng năm.

15. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:

Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong việc tổ chức thực hiện các dự án, các chính sách về xóa đói giảm nghèo ở các xã vùng biên giới. Có các biện pháp chỉ đạo, vận động cán bộ chiến sỹ giúp đỡ cụ thể đối với các hộ nghèo, thôn bản nghèo, xã nghèo nơi có đồn biên phòng, đẩy mạnh các hoạt động truyền thống như tham gia dạy học nâng cao kiến thức văn hóa, xóa mù chữ, cứu trợ, cứu nạn giúp làm nhà, sửa nhà khi bị ảnh hưởng thiên tai, khám bệnh cho người nghèo, hướng dẫn làm ăn, áp dụng giống mới vào sản xuất.

16.  Báo Lào Cai, Đài phát thanh truyền hình:

Chỉ đạo tổ chức thực hiện thông tin tuyên truyền sâu rộng các chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xóa đói giảm nghèo, các hoạt động xóa đói giảm nghèo của các cấp, các ngành, các địa phương. Phát hiện nêu gương kịp thời những tập thể, cá nhân, những mô hình làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, các mô hình kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công.

18. Các ngành Đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Tỉnh hội phụ nữ, tỉnh Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh được mời tham gia Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn chỉ đạo và vận động hội viên của đoàn thể mình tham gia thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo.

Điều 6. Tổ chuyên viên có nhiệm vụ giúp ban chỉ đạo dự thảo xây dựng kế hoạch xóa đói giảm nghèo hàng năm và cả giai đoạn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung công tác xóa đói giảm nghèo thuộc các ngành liên quan và huyện, thị xã, theo dõi việc huy động các nguồn lực, việc vận động xây dựng quỹ, việc cấp phát và sử dụng quỹ, phát động phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo tại các xã, phường, thị trấn, kiến nghị với Trưởng Ban, những vấn đề cần giải quyết để cho chủ trương chỉ đạo thực hiện, làm các công việc khác do Trưởng Ban chỉ đạo và Phó Ban thường trực phân công.

Chương III

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 7. Quy định về chế độ hội họp

- Ban Chỉ đạo họp định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, nội dung họp do Trưởng ban đề xuất, thường trực Ban chỉ đạo chuẩn bị. Các cuộc họp do Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì, trong trường hợp cụ thể Trưởng Ban chỉ đạo có thể ủy nhiệm cho các Phó Ban chủ trì các cuộc họp chuyên đề.

- Định kỳ hàng tháng Trưởng ban chỉ đạo và các Phó Ban tổ chức họp giao ban để kiểm điểm, đánh giá các hoạt động, công việc đã thực hiện trong tháng qua và chỉ đạo kế hoạch triển khai tháng tới.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, Ban chỉ đạo có thể triệu tập các cuộc họp đột xuất để xử lý các vấn đề lớn thuộc chủ trương, chính sách hoặc các vấn đề mới phát sinh liên quan đến chương trình.

Điều 8. Qui định về chế độ làm việc
1. Trưởng ban chỉ đạo và các phó ban chỉ đạo mỗi quí 1 lần làm việc với các ngành quản lý dự án thuộc chương trình để chỉ đạo thực hiện.
2. Các ngành thành viên được phân công theo dõi địa bàn huyện, thị xã. Đối với các địa bàn phân công nhiều ngành cùng theo dõi thì Trưởng ban phân công 1 ngành chịu trách nhiệm chính, việc theo dõi được thực hiện cụ thể đến từng xã, phường, thị trấn. Ngành được phân công theo dõi làm việc với Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo huyện, thị xã để nắm tình hình và chỉ đạo thực hiện và chỉ đạo ít nhất mỗi quí 1 lần.
Ngoài việc phân công chỉ đạo thực hiện dự án thuộc chương trình theo chuyên ngành và phân công trách nhiệm theo dõi theo địa bàn đối với các ngành chức năng. Ban chỉ đạo phân công các nhóm ngành chuyên môn nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể tổ chức thực hiện cơ chế chính sách, các giải pháp giải quyết xóa đói giảm nghèo cho từng loại đối tượng đói nghèo trên cơ sở kết quả điều tra phân loại nguyên nhân đói nghèo.

Điều 9. Chế độ kiểm tra

Các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của ngành và sự phân công theo dõi của Trưởng ban chỉ đạo đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình ở cơ sở, báo cáo với Trưởng ban những việc đã làm được, việc chưa làm được, nhũng thuận lợi, khó khăn vướng mắc ở cơ sở, những chính sách, cơ chế cần được sửa đổi, bổ sung để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch xóa đói giảm nghèo đã đề ra. Nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện chương trình tại các huyện, thị xã, kiến nghị với Ban chỉ đạo để xử lý những tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện. Tiếp nhận các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, báo cáo với Trưởng ban, Phó ban chỉ đạo xem xét giải quyết. Trong trường hợp được Trưởng ban, Phó ban ủy quyền thì phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các kiến nghị của nhân dân.

Điều 10. Chế độ tài chính

Hàng năm Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo được cấp 1 khoản kinh phí để quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình và được sử dụng vào các nội dung cụ thể sau:

- Chi văn phòng phẩm, mua sắm thiết bị văn phòng.

- Chi phí khảo sát xây dựng chương trình, kế hoạch xóa đói giảm nghèo.
- Chi phí hỗ trợ hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình, tham quan học tập kinh nghiệm của thành viên Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên.

- Chi hội nghị sơ kết, tổng kết, khen thưởng.

- Chi công tác tuyên truyền

- Chi điều tra, thống kê thực trạng đói nghèo hàng năm

Tổ chuyên viên giúp việc có trách nhiệm tham mưu xây dựng dự toán chi tiết hàng năm trình Trưởng ban chỉ đạo xem xét phê duyệt. Sở Tài chính vật giá cân đối nguồn kinh phí trong nguồn ngân sách địa phương để cấp kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo. Thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm quản lý, chi tiêu và thanh quyết toán nguồn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo theo đúng Luật ngân sách và chế độ tài chính hiện hành.

Điều 11. Chế độ thông tin báo cáo

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo quản lý dự án, được phân công theo dõi huyện, thị xã và theo dõi giải quyết hỗ trợ người nghèo theo các nhóm nguyên nhân đói nghèo hàng tháng, quí, 6 tháng, năm có báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác và dự kiến công việc tiếp theo gửi về thường trực Ban chỉ đạo (Sở Lao động - TBXH) trước ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo.

- Trưởng Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo các huyện thị xã thực hiện chế độ báo cáo với Thường trực Ban chỉ đạo về kết quả thực hiện các nội dung hoạt động của chương trình ở địa phương theo định kỳ như qui định đối với các thành viên Ban chỉ đạo.

- Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện tổng hợp tình hình, soạn thảo các báo cáo của Ban chỉ đạo lên cấp trên theo định kỳ và đột xuất; Thực hiện thông tin 2 chiều từ Ban chỉ đạo tỉnh tới huyện thị xã và ngược lại. Đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền các nội dung hoạt động của chương trình xóa đói giảm nghèo .

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này được áp dụng cho Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo tỉnh Lào Cai, các sở ban ngành có dự án thuộc chương trình và các huyện thị xã.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, Ban chỉ đạo tổng hợp các ý kiến và các vấn đề phát sinh, đề xuất bổ sung, sửa đổi trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.
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